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Đặng Văn Tường - Nguyễn Thị 

Thay

Thôn Văn 

Chấn, đặc 

khu Cát Hải

296, 

296a, 

296b 

+253, 

253a, 

253b

292,8 3.742.689.000 0 0 141.996.000 0 0 0 141.996.000 3.884.685.000

Tổng cộng 292,8 3.742.689.000 0 0 141.996.000 0 0 0 141.996.000

Chính sách hỗ trợ

Hồ trợ tái 

định cư

Hỗ trợ đất 

nông nghiệp

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ. TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST

STT Hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ
Số 

BBKK

Diện 

tích đất 

thu hồi 

(m2)

Ghi chú
Đất Vật kiến trúc

Cây cối hoa 

màu

Tổng giá trị 

điều chỉnh, 

bổ sung 

(Đồng)

Phương án điều chỉnh
Giá trị duyệt 

tại Quyết định 

số  813/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2024

(Đồng)

Giá trị duyệt 

tại Quyết định 

số 4058/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2024 

(Đồng)

Tổng giá trị 

sau điều chỉnh, 

bổ sung

(Đồng)



Họ và tên Đặng Văn Tường - Nguyễn Thị Thay

Địa chỉ: Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát Hải Số BB:

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Tổng giá trị 

điều chỉnh, bổ 

sung (Đồng)

A

I Đất Tổng diện tích đất thu hồi: 357.216.000 0 m2 292,8 0 357.216.000

II Vật kiến trúc 3.330.543.000 0 141.996.000 3.472.539.000

1

Tài sản, vật kiến trúc tại BBKK số 253/BB-TTPTQĐ

Nhà bếp, nhà tắm, 

nhà VS

Móng gạch chỉ tường gạch chỉ 110 mái tôn xi măng sườn gỗ + mái 

BTCT S=9,7*3,2 cao 3,2 m
143.964.793 143.964.793

Bể phốt xây chìm
Trong nhà vệ sinh xây gạch chỉ 110 

V=1,2*1,2*1,5+0,6*1*0,8+1,5*1,2*1,5
- VKT.20143 m3 5,34 2.590.106 1,00 100% 13.831.166 13.831.166

Phòng thờ trong 

nhà
Ốp tấm Alumium có khung xương S=3,0*5,4-1,0*1,3 VKT.20077 m2 14,90 515.262 1,00 100% 7.677.404 7.677.404

Khu Nhà bếp
Móng gạch chỉ tường gạch chỉ 110 mái tôn kim loại lạnh sườn sắt 

S=3,7*3,0 cao 3,3 m
17.558.335 17.558.335

Bể nước Xây chìm trong bếp gạch chỉ 110 nắp BTCT V=3,5*2,0*1,2 - VKT.20143 m3 8,40 2.590.106 1,00 100% 21.756.890 21.756.890

Bể thấm Xây chìm trong bếp gạch chỉ 110 nắp BTCT V=2,8*1,2*1,0 - VKT.20143 m3 3,36 2.590.106 1,00 100% 8.702.756 8.702.756

BBKK bổ sung số 253b/BB-BQLDA ngày 15/01/2026

Nhà ở 2 tầng

Nhà 2 tầng: tầng 1 cao 3,5 m, tầng 2 cao 3,4m: không khu phụ, móng 

gạch chỉ, tường xây gạch chỉ 220, mái ngói đỏ sườn gỗ có vì kèo+mái 

tôn kim loại sườn sắt hộp, S=4,0*7,2

VKT.11111 m2 28,80 4.065.281 1,00 100% 117.080.093 117.080.093

Trừ khối lượng cọc tre gia cố móng: cọc dài 3,0m; mật độ 25 cọc/m2: 

L=-(4,0*7,2)*0,77*25*3,0
VKT.30079 m2 -1.663,20 13.649 1,00 100% -22.701.017 -22.701.017

Trừ phần tường chênh lệch so với chiều cao tiêu chuẩn 3,9 m: V=-

(3,66+7,2)*2*0,4*0,22
VKT.20010 m2 -1,91 1.835.560 1,00 100% -3.508.416 -3.508.416

Trừ trát tường chênh lệch so với chiều cao tiêu chuẩn 3,9 m VKT.20079 m2 -8,69 97.057 1,00 100% -843.231 -843.231

III Cây cối hoa màu 1.930.000 0 0 1.930.000

IV Chính sách hỗ trợ 53.000.000 0 0 53.000.000

Tổng cộng = (I+II+III) 3.742.689.000 0 141.996.000 3.884.685.000

B

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

Bồi thường tài sản, vật kiến trúc

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST

Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Giá trị duyệt 

tại Quyết định 

số  813/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2024

(Đồng)

Giá trị duyệt 

tại Quyết định 

số 4058/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2024 

(Đồng)

Phương án điều chỉnh

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

296, 296a, 296b +253, 

253a, 253b

Tổng giá trị 

sau điều chỉnh, 

bổ sung 

(Đồng)

Ghi chú


